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	ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN ĐĂK TÔ


      Số: 151/BC-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Đăk Tô, ngày  04 tháng 7 năm 2016

	


BÁO CÁO

Rà soát, đánh giá việc thực hiện pháp luật, chính sách 
đối với thanh niên dân tộc thiểu số 
giai đoạn 2010-2016

Căn cứ Công văn số 855/SNV-XDCQ&CTTN, ngày 02/6/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum về việc xây dựng báo cáo rà soát, đánh giá việc thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên dân tộc thiểu số giai đoạn 2010-2016,
Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô báo cáo rà soát, đánh giá việc thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên dân tộc thiểu số giai đoạn 2010-2016 trên địa bàn huyện như sau:

I. Khái quát tình hình thanh niên và thanh niên dân tộc thiểu số của huyện Đăk Tô
1. Tình hình thanh niên

- Cơ cấu dân số thanh niên: Tổng số thanh niên hiện có trên địa bàn huyện Đăk Tô là 9.927 người (độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi), chiếm 22,51% dân số toàn huyện. Trong đó: thanh niên nông thôn chiếm hơn 42%, thanh niên đô thị chiếm 38,3%. 
- Đánh giá chung: 
+ Ưu điểm: Nhìn chung, thanh niên trên địa bàn hiện nay có trình độ học vấn, sức khoẻ, tư duy năng động và sáng tạo, có lòng yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; không ngại khó khăn, gian khổ, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; có trách nhiệm với gia đình, xã hội; có ý thức vươn lên trong học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp; mong muốn được tin tưởng, được cống hiến cho đất nước, có việc làm, thu nhập ổn định. Đa số thanh niên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự phát triển của đất nước. 

+ Hạn chế: Hiện nay vẫn còn một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa dân tộc, thiếu ý thức phấn đấu rèn luyện, thụ động, lười lao động, học tập. Tình trạng vi phạm pháp luật trong một số bộ phận thanh niên những năm gần đây có chiều hướng gia tăng, nhất là vi phạm luật an toàn giao thông, mắc các tệ nạn xã hội, gây rối trật tự công cộng…
2. Tình hình thanh niên dân tộc thiểu số

- Khái quát tình hình, cơ cấu thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện: Tổng số thanh niên dân tộc thiểu số chiếm hơn 59% thanh niên toàn huyện, thanh niên dân tộc thiểu số tập trung chủ yếu là các xã. Nguồn thu nhập chủ yếu của thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện là từ sản xuất nông nghiệp. Tư tưởng, nhận thức của đa số thanh niên dân tộc thiểu số rất vững vàng, tự phấn đấu, vươn lên để phát triển kinh tế gia đình, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận nhỏ thanh niên dân tộc thiểu số nhận thức kém, hư hỏng, không lo làm ăn kinh tế, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp xảy ra …
- Đánh giá chung về thanh niên dân tộc thiểu số: 
+ Thuận lợi: Trình độ dân trí trong thanh niên dân tộc thiểu số đã dần được nâng lên thuận lợi cho công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; dần xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, đặc biệt là nạn tảo hôn giảm đáng kể.
+ Khó khăn, vướng mắc: Hiện nay, điều kiện vui chơi giải trí để phát triển tinh thần, thể lực cho thanh niên còn thiếu thốn nên việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho thanh niên còn ít so với nhu cầu vui chơi giải trí của thanh niên. Việc đầu tư cơ sở vật chất tạo sân chơi lành mạnh cho thanh niên bước đầu đã được quan tâm nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn về mọi mặt, đặc biệt là tại các xã.

Nhìn chung, đời sống kinh tế của dân tộc thiểu số ở địa phương còn khó khăn, việc làm không ổn định; do đó, việc tổ chức triển khai các phong trào, các hoạt động tại địa phương có sự tham gia của thanh niên dân tộc thiểu số còn hạn chế.
Trình độ nhận thức của một bộ phận thanh niên dân tộc thiểu số vẫn còn ở mức hạn chế, một số ít người có tính trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng, không phấn đấu tự vươn lên để lập nghiệp. 
II. Công tác chỉ đạo triển khai, thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên dân tộc thiểu số giai đoạn 2010-2016

1. Công tác tuyên truyền

Việc phát triển lực lượng thanh niên, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số đóng vai trò, ý nghĩa rất quan trọng của phát triển thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát nội dung của Nghị quyết để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chiến lược, chương trình phát triển thanh niên dân tộc thiểu số; tập trung chỉ đạo tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện nếp sống văn minh, tạo mỹ quan đô thị xanh – sạch – đẹp, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện phòng, chống các loại tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội và một số Luật, Nghị định khác liên quan đến đời sống nhân dân; hưởng ứng “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”, vận động thực hiện tốt “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”…
2. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát

Huyện đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát, tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để phát huy những ưu điểm, khắc phục những mặt yếu kém, nhược điểm của thanh niên và công tác thanh niên dân tộc thiểu số; đồng thời tuyên dương, khen thưởng đối với những thanh niên dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn các xã, thị trấn. 
Huyện đã chỉ đạo các ngành có liên quan ban hành nhiều văn bản nhằm thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển thanh niên trên địa bàn huyện. Cụ thể như sau:

- UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND, ngày 13/9/2012 về việc triển khai thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn huyện Đăk Tô; đồng thời quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đến tất cả các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu UBND huyện tổ chức thực hiện các nội dung của kế hoạch.
- Ngày 14/10/2013, UBND huyện đã ký kết Quy chế phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Đăk Tô để triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2015.

- Huyện đoàn Đăk Tô đã phối hợp với Công an huyện ban hành kế hoạch liên ngành số 01/KHLN-HĐ-CAH, ngày 30/5/2014 về triển khai hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên năm 2014.
- Ngày 05/3/2015, UBND huyện tiếp tục ban hành Kế hoạch số 19/KH -UBND về thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2015.
3. Các chính sách đang triển khai

- Nghị định của Chính phủ.

+ Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

+ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

+ Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên;

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

+ Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

+ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

III. Kết quả triển khai, thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên dân tộc thiểu số giai đoạn 2010-2016 
1. Kết quả đạt được

- Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án nhằm giúp đỡ, hỗ trợ cho đối tượng là thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện như: tổ chức mở các lớp dạy nghề ngắn hạn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện vay vốn giải quyết việc làm, góp phần xoá đói giảm nghèo, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách cho thanh niên dân tộc thiểu số phát triển kinh tế hộ gia đình. Đến nay, đã mở được 20 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với 659 học viên dân tộc thiểu số tham gia. Trong đó: Lớp cạo mủ cao su 13 lớp; nuôi heo thịt 01 lớp; nuôi gà thịt 01 lớp; chăm sóc cây cà phê 05 lớp, với tổng kinh phí đã giải ngân 720,4 triệu đồng. Tính đến nay, tổng dư nợ do Đoàn thanh niên huyện quản lý là 32.893 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 876 hội viên, đoàn viên thanh niên, nhờ nguồn vốn này, nhiều thanh niên đã vươn lên thoát nghèo và có thu nhập khá, cuộc sống ổn định.
- Bên cạnh đó, còn có chính sách về hỗ trợ, miễn giảm học phí cho các đối tượng học sinh nghèo, dân tộc thiểu số ở các xã đặc biệt khó khăn, trợ giúp miễn giảm học phí và hỗ trợ cho học sinh nghèo, mua sách vở, đồ dùng học tập và các chi phí học tập khác, tạo sự động viên, khích lệ lớn, góp phần quan trọng nâng cao tỷ lệ học sinh đến trường, giảm bớt khó khăn cho các hộ nghèo. Hệ thống trường dân tộc nội trú có bước phát triển sâu rộng, trên địa bàn huyện hiện tại có 01 trường dân tộc nội trú, được đầu tư, xây dựng kiên cố, trang bị phương tiện dạy, học và ở nội trú, từng bước đáp ứng yêu cầu cho giáo viên và học sinh cấp THCS và nâng dần số lượng học sinh THPT. Đặc biệt, chính sách nội trú dân nuôi cho học sinh các xã vùng sâu, vùng xa đã tạo điều kiện cho con em là người dân tộc thiểu số được đến trường, yên tâm học tập. 
- Ngoài ra, chỉ đạo các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức các chương trình văn hóa văn nghệ cho thanh niên dân tộc thiểu số, tặng hàng học bổng cho các em học sinh là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên dân tộc thiểu số. 
Nhìn chung, việc thực hiện các chính sách, pháp luật đối với thanh niên dân tộc thiểu số trong thời gian qua đã được huyện quan tâm đúng mức, tổ chức thực hiện đồng bộ, đã đạt được một số kết quả nhất định, đã giải quyết một phần nhu cầu bức thiết về cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, thay đổi tập quán canh tác; nâng cao ý thức cộng đồng, tương thân, tương ái, ý thức tự vươn lên; đời sống của thanh niên dân tộc thiểu số được cải thiện góp phần thực hiện mục tiêu xoá đói, giảm nghèo, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; hệ thống chính trị chính quyền, đoàn thể nhân dân vùng dân tộc thiểu số được chăm lo củng cố, quốc phòng, an ninh được bảo đảm, giữ gìn sự ổn định. 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân


Tỷ lệ thanh niên dân tộc thiểu số được đào tạo nghề còn thấp, chất lượng chưa cao. Một bộ phận thanh niên dân tộc thiểu số chưa có ý chí vươn lên, còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ đầu tư của Nhà nước.


Các mô hình hoạt động vui chơi, giải trí cho thanh niên dân tộc thiểu số chưa đa dạng.

Công tác bố trí việc làm cho sinh viên hệ cử tuyển sau khi tốt nghiệp còn hạn chế, số lượng được bố trí có việc làm phù hợp chưa nhiều.


 Trách nhiệm giáo dục, quản lý, chăm sóc con em của một số gia đình đồng bào dân tộc chưa đúng mức, một số gia đình chỉ tập trung làm kinh tế hoặc do hoàn cảnh khó khăn, không ổn định... nên thiếu sự quan tâm, quản lý thanh niên.

Hệ thống các chính sách đối với thanh niên dân tộc thiểu số còn chồng chéo, bất cập; chủ yếu là lồng ghép trong các chính sách đối với đồng bào dân tộc, chưa có chính sách riêng biệt đối với nhóm đối tượng thanh niên dân tộc thiểu số. Các chính sách chưa đáp ứng với nhu cầu thực tế và tình hình phát triển kinh tế trong giai đoạn hiện nay.  Cùng đối tượng nhưng chính sách thụ hưởng lại khác nhau: tại Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT/UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT của Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010, quy định: thanh niên dân tộc thiểu số từ 16-25 tuổi tham gia học nghề được hỗ trợ chính sách theo Quyết định số 81/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ học nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn và tiền ăn trong thời gian học nghề (tiền ăn: tối đa 10.000đ/người/ngày; tiền đi lại: tối đa không quá 200.000đ/người/khóa học). Nhưng theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 29/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" người dân tộc thiểu số tham gia học nghề được hỗ trợ: chi phí học nghề ngắn hạn với mức tối đa 3.000.000đ/người/khóa học; tiền ăn trong thời gian học nghề là 15.000đ/ngày thực học/người; tiền đi lại theo giá vé giao thông công cộng với mức tối đa không quá 200.000đồng/người/khóa học đối với người học nghề xa nơi cư trú từ 15 km trở lên. Như vậy, cùng đối tượng là người dân tộc thiểu số, nhưng định mức thụ hưởng chính sách khác nhau, gây khó khăn cho địa phương trong thực hiện chính sách với thanh niên dân tộc thiểu số.
IV. Đề xuất, kiến nghị về việc xây dựng, bổ sung và sửa đổi pháp luật và chính sách đối với dân tộc thiểu số.

- Bổ sung chính sách trợ cấp cho sinh viên người dân tộc thiểu số thi đỗ và đang học các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
- Ban hành định mức chung để thực hiện hỗ trợ học nghề đối với thanh niên dân tộc thiểu số.
Trên đây là báo cáo rà soát, đánh giá việc thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên dân tộc thiểu số giai đoạn 2010-2016 trên địa bàn huyện Đăk Tô./.
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